Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Vật tư y tế, y dụng cụ, Thiết bị y tế, Hóa chất xét nghiệm, Sinh phẩm chẩn đoán tại Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị y tế
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	.
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1 
	Máy điện xung 2 kênh trị liệu
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 cái

Dây nguồn: 01 cái

Miếng đệm điện cực cốc hút: 08 cái

Cáp điện cực kèm theo điện cực dạng cốc hút: 02 bộ

Hướng dẫn sử dụng: 01 bản

II. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện: AC 220V 50/60Hz

Tiêu chuẩn an toàn điện: lớp I loại BF

Tần số điều trị: 3 đến 300Hz

Lực hút tối đa: 240 mmHg

Thời gian điều trị tối đa 30 phút

III. Khác

Bảo hành tối thiểu 12 tháng

Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng 5 năm sau khi hết thời gian bảo hành
	Cái
	2

	2 
	Máy xoa bóp tuần hoàn khí
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

01 Máy chính

01 Bộ túi xoa bóp chân

01 Bộ Túi xoa bóp eo- lưng

01 Bộ Túi xoa bóp tay

01 Dây dẫn khí đơn

01 Công tắc an toàn

01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng

II. Thông số kỹ thuật

Nguồn cung cấp: AC 220V 50/60Hz

 Có 4 chế độ hoạt động 

Trang bị màn hình TFT LCD hoặc LED và có hai máy bơm không khí bên trong.

Bộ điều khiển tốc độ áp suất: có

Điện áp định mức; AC 220V~ , 50/60Hz

Công suất tiêu thụ: 150 VA

Thời gian điều chỉnh: 5 ~ 99 phút

Áp suất hoạt động: từ 0 đến 300mmHg ± 10%
	Cái
	1

	3 
	Tủ sấy khô
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp 

Máy chính: 01 cái

Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: Tiêu chuẩn: 01 cái 

Máy in tích hợp sẵn trong thiết bị: 01 Cái

Giấy in: 05 cuộn

Dây cáp nguồn: 01 cái

Dây nối đất: 02 m

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển

Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)

II. Thông số kỹ thuật

Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D.

Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và màn hình hiển thị đèn LED số

Có âm thanh xác nhận cho tất cả các cài đặt

Chỉ thị tình trạng tủ trong quá trình gia nhiệt

Các chương trình cài đặt quá trình gia nhiệt thành nhiều giai đoạn với nhiệt độ khác nhau.

Bộ phận điều chỉnh luồng khí: đóng/mở cửa phía sau quạt hút cho các ứng dụng khác nhau

Hệ thống tuần hoàn khí: Lưu thông khí cưỡng bức, dòng khí được điểu khiển bằng quạt theo phương nằm ngang, có thể điều chỉnh tốc độ quạt và tốc độ khí trên bảng điều khiển, tăng giảm 10%

Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài

Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.

Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Khi hết thời gian khử trùng thiết bị tự động làm giảm nhiệt xuống dưới 80 độ C và hiển thị kết thúc trên màn hiển thị. Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường:

Có khả năng bảo vệ quá nhiệt điện tử kỹ thuật số được tích hợp trong bộ vi xử lý

Đèn LED chỉ thị khi hệ thống bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt

Hiển thị các thông số sấy và cảnh báo trên màn hình hiển thị đèn LED số: Nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ trong tủ, thời gian cài đặt, thời gian còn lại và mã lỗi.

Có thông gió làm mát gioăng cửa

Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt

Có bộ cảm biến dò nhiệt (sensor): Tiêu chuẩn loại PT 100 DIN Class A 

Có biểu đồ mô tả các quá trình hoạt động chỉ thị bằng Led

 Nguồn điện: 220V±10% / 50 Hz

Cấu tạo

a. Thân tủ

Thân tủ có cấu tạo 2 lớp

Buồng sấy

Dung tích buồng sấy: 53 lít

Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 các góc bo tròn dễ dàng vệ sinh

Khung vỏ tủ

Tiêu chuẩn: làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện 

Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày khoảng 50 mm.

b. Cửa tủ

Có cấu tạo 2 lớp, có khoá

Lớp trong chế tạo bằng Inox SUS 304

Lớp vỏ ngoài được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện

Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày khoảng 50 mm.

Gioăng cửa mềm, dễ kín, vật liệu bằng cao su silicon, chịu nhiệt cao và bền.

c. Khay sấy và giá đỡ

Khay sấy được dập liền với các góc nhẵn, tròn làm bằng Inox SUS 304, tải trọng tối đa 30 kg

Có thể thay đổi vị trí giá đỡ dễ dàng với bước thay đổi khoảng 6 cm, có 04 giá đỡ (gờ khay)

d. Thanh gia nhiệt

Sử dụng thanh gia nhiệt có cánh tản nhiệt (thanh đốt) có vỏ bọc bằng thép không gỉ SUS304, bộ đốt và quạt gió đặt kín trong khoang.

Công suất thanh gia nhiệt: khoảng 1.800W.

Nguồn điện cung cấp cho thanh gia nhiệt: 220VAC/50Hz.

Hệ thống điều khiển

a. Bộ điều khiển

Bộ vi xử lý (MCU): ≥ 12MHz

Bộ nhớ Flash: ≥ 32K

Bộ nhớ SRAM: ≥ 1536 byte

EEPROM: ≥  256 byte

Bộ đo tín hiệu nhiệt độ (ADC) 24 bít với độ chính xác rất cao

Hoạt động của máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn có thuật toán điều khiển P.I.D.

Chọn các chương trình thông qua các phím chức năng và phím số cảm ứng chống nước.

Có 10 chương trình cài đặt nhanh có sẵn khi xuất xưởng với các thông số sau:

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 120ºC thời gian tiệt trùng 90 phút

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 130ºC thời gian tiệt trùng 85 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 140ºC thời gian tiệt trùng 80 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 150ºC thời gian tiệt trùng 70 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 160ºC thời gian tiệt trùng 60 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 170ºC thời gian tiệt trùng 50 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 180ºC thời gian tiệt trùng 45 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 190ºC thời gian tiệt trùng 40 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 200ºC thời gian tiệt trùng 35 phút 

Chương trình  Nhiệt độ cài đặt 220ºC thời gian tiệt trùng 30 phút 

Có chương trình tự chọn - Người sử dụng tùy ý lựa chọn các thông số sau:

Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: 50C đến 2500C 

Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: 1 phút đến 99 giờ 59 phút 

Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: ngày, giờ, phút

Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: 50C đến 3100C

b. Chức năng hiển thị các thông số cài đặt

Hiển thị chu trình tiệt trùng: Nhiệt độ tiệt trùng, Thời gian tiệt trùng, thời gian hẹn giờ cho tủ hoạt động theo thời gian thực, ngày, giờ phút và kết thúc bằng đồ thị và ngôn ngữ.

Màn hình LED số hiển thị các thông số sau:

Hiển thị đồng hồ thời gian thực

Hiển thị các thông số cài đặt và giá trị thực theo thời gian

Hiển thị nhiệt độ tiệt trùng cài đặt

Hiển thị giá trị nhiệt độ thực trong khi thiết bị hoạt động.

Hiển thị giá trị nhiệt độ bảo vệ cài đặt

Hiển thị các thông số cài đặt về thời gian

Hiển thị thời gian tiệt trùng cài đặt

Hiển thị giá trị thời gian tiệt trùng còn lại khi thiết bị đang hoạt động

Hiển thị giá trị thời gian hẹn giờ cài đặt cho thiết bị hoạt động

Các led đơn hiển thị các chu trình hoạt động

Hiển thị lịch ngày trong tuần

Các giá trị và thông số hiển thị các giai đoạn của chu trình hoạt động

Hiển thị các cảnh báo

Hiển thị ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam.

Thông số kỹ thuật chính

Độ phân giải 0.1oC trong toàn giải đo.

Dải nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +50C đến 3000C. Bước cài đặt 10C.

Độ nhậy điều khiển: 0,1ºC

Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt + (50C đến 100C)

Hẹn giờ làm việc theo thời gian thực: ngày, giờ, phút

Thời gian sấy tiệt trùng: Tiêu chuẩn 1 phút đến 99 giờ 59 phút, bước đặt 1 phút hoặc liên tục.

Thời gian làm nguội với chế độ chạy không tải ở 1500C là 15 phút.

 Khi thời gian tiệt trùng giảm về 0, thì chức năng làm nguội vật sấy được kích hoạt, khi nhiệt độ trong buồng giảm xuống ≤ 80ºC trên màn LED hiển thị kết thúc.

Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn

Tự động cảnh báo lỗi trên màn hiển thị đèn LED

Hiển thị trên màn hiển thị đèn LED trong trường hợp cảm biến nhiệt độ bị lỗi

Hiển thị trên màn hiển thị đèn LED trong trường hợp nhiệt độ sấy vượt quá nhiệt độ cài đặt.

Hiển thị trên màn hiển thị đèn LED trong trường hợp kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành kháng đốt bị hỏng.

Bảo vệ an toàn:

Ngắt nguồn khi đầu đo nhiệt độ (sensor) bị lỗi hoặc hỏng

Ngắt nguồn khi nhiệt độ trong buồng tiệt trùng vượt quá nhiệt độ cài đặt tiệt trùng từ 50C đến 100C (tùy thuộc nhiệt độ bảo vệ cài đặt)

Ngắt nguồn khi kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành hỏng

Chống rò rỉ điện bằng Atomat chống giật

 Máy in 

Tự động in các thông số trong suốt quá trình tiệt trùng, bao gồm:

Tên đơn vị sử dụng

Địa chỉ đơn vị sử dụng

Model sản phẩm

Số sê ri của máy

Thời gian bắt đầu hoạt động

Thời gian thực hiện các chu trình tiệt trùng, giá trị nhiệt độ trong thời gian tiệt trùng.

Thời gian kết thúc chương trình tiệt trùng

Hệ số thay đổi nhiệt độ trung bình trong thời gian tiệt trùng (Ft)

Kết quả mẻ tiệt trùng: Đạt/ không đạt

Vị trí chữ ký của người vận hành.

 Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt

Khả năng lưu trữ dữ liệu kể cả khi mất nguồn

Tự động khôi phục và hoạt động trở lại khi có nguồn

Môi trường hoạt động và bảo quản

Nhiệt độ từ -10ºC đến 50 ºC

Độ ẩm tối đa 90% (Không ngưng tụ).

IV. Thông tin khác:

Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)
	Cái
	1

	4 
	Đèn tiểu phẫu
	Máy mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở lại.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 cái

Dây nguồn : 01 cái

Bóng đèn: 01 cái

II. Thông số kỹ thuật

Điện thế: 220V 

Bóng đèn: 12V-20W 

Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh (giảm 30oC – 40oC so với ánh sáng đèn thường) 

Cổ định vị xoay đến gần 3600, khoảng rộng 30cm + 30cm 

Dây nguồn: 2m8 – 3m 

Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m 

Độ sáng: ≥ 25000 lux 
	Cái
	2

	5 
	Máy ly tâm
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 cái

Rotor văng: 01 bộ

Bucket để ly tâm ≥ 24 ống nghiệm thủy tinh 10ml: 01 bộ

II. Thông số kỹ thuật

Có nắp đậy để chống tác hại sinh học trong điều kiện hoạt động

Bộ nhớ chương trình 99 kênh, trong đó 3 kênh cài đặt trực tiếp trên bàn phím điều khiển

Có chức năng an toàn khi vận hành, có cảm biến phát hiện mất cân bằng trong 2s

Có khả năng ly tâm hỗn hợp 2 ống mẫu khác nhau cùng lúc

Màn hình LCD có thể theo dõi từ xa, bật/tắt sau khi ly tâm hoàn thành

Tốc độ tối đa: 4000 vòng/phút

RCF tối đa: 2,610 x gam

Thể tích cực đại: 360ml

Hệ thống điều khiển: bằng vi xử lý, tốc độ, RCF, thời gian, tăng tốc & giảm tốc, 99 chương trình trong bộ nhớ

Hiển thị báo động: nắp mở, không cân bằng, quá tốc độ, cảm biến tốc độ, bộ đổi điện, khóa nắp, cảm biến cân bằng.

Tăng tốc/giảm tốc: 2 cách thay đổi

Khoảng đặt tốc độ: hiển thị số, từ 200 đến 4000 vòng/phút

Dải hiển thị tốc độ: hiển thị số, từ 0 - 4300 vòng/phút

Cài đặt RCF: hiển thị số, từ 10 đến 2610 xg

Dải hiển thị RCF: hiển thị số , từ 0 -3020 xg

Cài đặt và hiển thị thời gian: hiển thị số, giữ liên tục hoặc:

Hiển thị giây, bước 1s

Hiển thị phút, bước 1 phút

Hiển thị giờ, bước 1 giờ

Độ ồn: ≤ 60 dB

Rotor

Vị trí: ≥  24 vị trí đặt ống ly tâm 10ml

Tốc độ tối đa: 4000 vòng/phút

RCF tối đa: 2410 x gam

Nguồn điện: 220-230V/50Hz
	Cái
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	6 
	Bơm tiêm điện
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 cái

Giá đỡ và kẹp cọc truyền: 01 cái

Dây nguồn: 01 cái

Pin: 01 cái

HDSD: Tiếng Anh, Tiếng iệt: 01 bộ

Xuất xứ: G7

II. Thông số kỹ thuật

Màn hình màu kích thước tối thiểu 4,3 inch hiển thị các thông số

Nguồn điện DC: Ắc-quy sạc bên trong máy hoạt động liên tục 12h khi mất điện lưới

Có pin phụ hỗ trợ duy trì cảnh báo trong trường hợp hỏng ắc quy, mất điện lưới

Sử dụng các loại bơm tiêm: 5ml, 10ml 20ml, 30ml, 50/60ml

Chế độ đặt liều: ml/h, µg/kg/m, mg/kg/h

Dải tốc độ tiêm: 0,01 đến 1200ml

0,01 đến 150ml/h (Bơm 5ml)

0,01 đến 300ml/h (Bơm 10,20,30 ml)

0,01 đến 1200ml/h (Bơm 50/60 ml)

Bước đặt:

0,01 ml/h (tốc độ 0,01 đến 10ml/h)

0,1 ml/h (tốc độ 10 đến 100ml/h)

1 ml/h (tốc độ 100 đến 1200ml/h)

Thể tích dịch đặt trước:

0,1 đến 9999ml: 0,1 đến 100ml (bước 0,1ml), 100 đến 9999 ml (bước 1ml)

Có chế độ không đặt giới hạn dịch tiêm

Cài đặt thời gian tiêm:

1 phút đến 99h59 phút

Có chế độ không đặt giới hạn thời gian

Dải cài đặt liều:

0,01 tới 10 (bước đặt 0,01)

10 tới 100 (bước đặt 0,1)

100 tới 999 (bước đặt 1)

Dải cài đặt cân nặng bệnh nhân: 0,1 đến 300 kg (bước đặt 0,1kg)

Dải nồng độ pha loãng:

0,01 tới 10 (0,01 mg/ml)

10 tới 100 (0,1 mg/ml)

100 tới 999 (1mg/ml)

Dải cài đặt lượng thuốc:

0,01 tới 10 (0,01 µg/mg)

10 tới 100 (0,1µg/mg))

100 tới 999 (1µg/mg)

Dải cài đặt dung dịch pha thuốc:

0,01 tới 10 (bước đặt 0,01)

10 tới 100 (bước đặt 0,1)

100 tới 999 (bước đặt 1)

Dải liều nhanh (bolus) khi khống ấn và giữ phím

Tới 10 (0,01ml hoặc mg/kg

10 tới 100 (0,1 ml hoặc mg/kg)

100 tới 999 (1ml hoặc mg/kg)

Tốc độ tiêm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím

100ml/h (sử dụng bơm 5ml)

100 đến 300 ml/h (sử dụng bơm 10,20,30 ml)

100 đến 1200ml/h (sử dụng bơm 50/60ml, bước đặt 100ml/h)

Thời gian tiêm nhanh: từ 1 giấy đến 60 phút

Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: 0 đến 9999ml

đến 10ml (bước 0,01 ml)

10 đến 100 ml (bước 0,1ml)

100 đến 9999 ml (bước 1ml)

Độ chính xác máy: ≤ ±1%

Ngưỡng áp lực báo tắc: 10-120 kPa (10 mức lựa chọn)

Tốc độ tiêm nhanh: có 5 dải tốc độ từ 150 -1200ml/h tùy cỡ bơm

Báo động:

Tắc đường tiêm truyền

Gần hết dịch

Đuôi piston của bơm tiêm lắp không đúng

Thân của bơm tiêm lắp không đúng

Ắc quy yếu

Báo động lại

Nhắc ấn phím bắt đầu chạy

Chưa cài tốc độ tiêm

Chưa cài thể tích dịch định tiêm

Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền

Hoàn thành thể tích dịch đặt trước

Chức năng cảnh báo an toàn

Cài đặt báo động gần hết dịch bằng thời gian

Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở 10 mức

Giảm bolus: giảm áp lực trong bơm tiêm khi gặp báo động tắc nghẽn

Cài đặt giới hạn dải tốc độ Soft limit

Cài đặt giới hạn dải tốc độ Hard limit

Khóa bàn phím để tránh ấn nhầm phím khi máy đang hoạt động

Các chức năng khác:

Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm trên màn hình LCD 

Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm trên màn hình LCD 

Chuyển đổi kiểu bơm tiêm

Cài đặt thể tích dịch định tiêm

Cài đặt thời gian định tiêm

Có âm báo ở chế độ Purge/Bolus

Chức năng chờ: tạm thời loại bỏ chức năng nhắc nhở

Cài đặt thời gian chờ theo yêu cầu

Điều chỉnh âm lượng chuông báo động

Điều chỉnh âm lượng bàn phím

Có âm báo khi ấn phím dừng chạy

Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD: 5 mức

Đặt và báo thời gian bảo trì thiết bị

Cài đặt ngày, giờ

Lưu và xem dữ liệu: xấp xỉ 10.000 sự kiện

Phát hiện có nguồn điện lưới AC

Có âm báo khi phát hiện có nguồn điện lưới AC

Duy trì đường ven mở

Xóa thể tích dịch đã tiêm khi máy đang hoạt động

Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động

Chọn giai điệu âm thanh báo động

Đặt bước cài đặt 100 lần để rút ngắn thời gian cài đặt

Tiêm nhanh (bolus) bằng cách ấn và giữ phím

Tiêm nhanh (bolus) không cần ấn và giữ phím

Có âm báo khi tắt nguồn

Chức năng lựa chọn chế độ liều

Chức năng hiển thị thông tin chế độ liều

Chức năng tính nồng độ pha loãng dựa trên lượng thuốc và dung dịch pha thuốc
	Cái
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	Máy khử rung tim
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 bộ

Dây nguồn: 01 cái

Cáp điện tim 3 điện cực: 01 cái

Giấy ghi: 01 cuộn

Gel tiếp xúc: 01 lọ

Ắc quy tự nạp: 01 cái

Bản cực sốc ngoài cơ thể cho người lớn/trẻ em: 01 bộ

Bản điện cực tạo nhịp ngoài: 01 bộ

Xe đẩy máy: 01 cái

II. Thông số kỹ thuật

Máy sốc nhanh và theo dõi liên tục

Ít hơn 4 giây: chỉ mất ít hơn 4 giây để sạc 200J khi dùng với điện xoay chiều hoặc pin mới đã sạc đầy. Thời gian sạc nhanh hơn giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng khi gặp tình huống VF

3 giây: đường nền ECG phục hồi sau 3 giây sau sốc.Kết quả sốc và tình trạng bệnh nhanh có thể được theo dõi nhanh chóng

Sốc tim hiệu quả hơn 20ms. Rất quan trọng trong việc sốc tim hiệu quả để cung cấp tất cả các năng lượng cần thiết tới bệnh nhân trong vòng 20ms. Công nghệ Actibiphasic độc quyền của Nihon Kohden giữ pha thứ 2 trong khỏng 4ms. Điều này giảm thời gian cung cấp tổng năng lượng xuống gần 20ms dù trở kháng bệnh nhân cao.
	Cái
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	Máy điện tim 3 kênh
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 cái

Dây nguồn: 01 cái

Giấy in điện tim: 01 cuộn

Pin: 01 cái

II. Thông số kỹ thuật

ECG

Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn

Lựa chọn độ nhạy: 1/4, 1/2, 1, 2 cm/mV, thủ công hoặc tự động.

Hằng số thời gian: 3.2s hoặc lớn hơn

 Đặc trưng sóng cine: 0.05Hz đến 150Hz (trong dải -3dB)

Tỉ lệ loại nhiễu đồng pha: 103dB hoăc lớn hơn

Điện thế điên cưc cực đai: ±600mV hoăc lớn hơn

Chuyển đổi A/D: 18 bít

Tần số lấy mẫu: 8000 mẫu/s/kênh

Các bô loc

AC: 50 hoặc 60Hz, -20dB hoặc ít hơn

Cơ: 25 hoặc 35Hz, -3dB (-6dB/oct)

dịch tần: 0.25 hoặc 0.5Hz, -3dB (-6dB/oct)

Chức năng diễn giải: Có

Phân tích loạn nhịp: Có

Lưu trữ ECG

Bộ nhớ trong: 500 cuộc thăm khám.

Hiển thị

Thiết bị: Màn hình màu LCD rộng tối thiểu 7” có chiếu sáng ngược.

Độ phân giải tối thiểu 800 x 480

Trình bày: 6/12 kênh/màn hình

Hoạt đông

Thiết bị cho vận hành: Màn hình cảm ứng và phím bấm

Máy in

Phương thức: In chuỗi điểm nhiệt

Tốc độ giấy: 5, 10, 12.5, 25 hoặc 50 mm/s

Giấy in: Cuộn: 63mm x 30m, giấy gấp: 60mm x 20m

Giao diện I/O

Cổng truyền thông: 

Cổng LAN (10/100base TX)

Cổng USB x 2 (1 cho card chuyển wifi)

An toàn

Bảo vệ sốc điên: Nhóm I, kiểu CF và thiết bị có nguồn bên trong, kiểu CF.

Đat chứng nhận: Chứng nhận CE trên chỉ thị 93/42/EEC.

Tổng quan

Yêu cầu nguồn điện: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 70VA

Hoặc 9.6V DC (đối với pin xạc), 40W.

Pin sạc: Ni-MH

thời gian hoat động pin: 120 phút.
	Cái
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	Máy siêu âm xách tay
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Thân máy chính màn hình y tế chuyên dụng LED 15.6 inch Điều chỉnh góc từ 00 - 300

Đầu dò Convex: 01 cái

Đầu dò Linear: 01 cái

Cổng cắm đầu dò: 2

Pin: 01 cái

Ổ cứng máy hơn 500GB

II. Thông số kỹ thuật

Gói thăm khám: 

Gói đo cơ bản

Gói đo sản khoa

Gói đo lường phụ khoa

Gói đo tim mạch

Gói đo bụng

Gói đo mạch máu

Gói đo tiết niệu

Gói đo lường các bộ phận nhỏ

Gói đo lường nhi

Chế độ hình ảnh 

Chế độ B

Chế độ tạo ảnh Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, doppler quang phổ

Chế độ M

Chế độ PHI

Chế độ THI

Chế độ B+PW

Chế độ vis-needle: công nghệ tăng cường độ tương phản hình kim hỗ trợ đắc lực cho thủ thuật chọc hút tế bào

Chế độ đàn hồi mô nén: nén hỗ trợ trong chẩn đoán độ đông đặc của khối u (Ứng dụng trên đầu dò linear)

Chế độ SRFlow: Phát hiện và tăng cường độ nhạy với các mạch máu siêu nhỏ, vận tốc chảy chậm mà doppler màu thông thường không phát hiện được 

Công nghệ tiên tiến 

Công nghệ kỹ thuật số 

Công nghệ xử lý đa chùm tia 

Hình ảnh tổ hợp không gian 

Công nghệ xử lý ảnh quét 

Hình ảnh điều hòa mô 

Đảo ngược hình ảnh điều hòa 

Biểu tượng chẩn đoán đồ họa

Tốc độ khung hình: lên tới 60 hình trên giây (phụ thuộc vào đầu dò)

Lưu trữ dữ liệu

 Dung lượng bộ nhớ đĩa cứng: lớn hơn 500GB

Cổng USB: ≥ 3

Phát lại hình ảnh

Phát lại Cine: tối đa 10000 khung hình ở chế độ B

Lưu trữ hình ảnh tĩnh và động ở chế độ B (bao gồm màn hình chia đôi và chia bốn)

Các hình ảnh được lưu trữ có thể được xem trực tiếp trên PC

Chức năng bảng clip

 Phát lại cine Doppler: Tốc độ được điều chỉnh; Âm thanh có thể được phát lại

Yêu cầu về môi trường, nhiệt độ

Nhiệt độ: 0 ° C đến + 40 ° C

Độ ẩm tương đối: 30% - 85% (không ngưng tụ)

Áp suất khí quyển: 700 - 1060hPa

 Môi trường vận chuyển và lưu trữ

Nhiệt độ: -20 ° C đến + 55 ° C

Độ ẩm tương đối: 20% - 90% (không ngưng tụ)

Áp suất không khí: 700 - 1060hPa

Nguồn cấp

Bộ chuyển đổi AC / DC:

Đầu vào: 100-240Va.c., 1,5-0,75A, 50-60Hz;

Đầu ra: 19Vd.c., 4,74A

Đơn vị chính: 19Vd.c., 4,74A
	Cái
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	Máy đo chức năng hô hấp
	Máy mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở lại.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 bộ

Đầu cảm biến lưu lượng: 02 cái

Tay cầm cảm biến lưu lượng: 01 cái

Kẹp mũi: 02 cái

Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái

Lọc nhiễm khuẩn: 01 cái

Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái

Giấy in nhiệt: 01 cuộn

Xy lanh chuẩn máy 1L: 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ

II. Thông số kỹ thuật

Hiển thị: Màn hình tinh thể lỏng màu, kích thước tối thiểu 10.4”

Phát hiện lưu lượng: Bộ cảm nhận sensor lưu lượng

Giới hạn lưu lượng: từ ±  0.05 đến  ± 14 L/S

Phát hiện thể tích: tích hợp lưu lượng

Giới hạn thể tích: từ ± 1 đến ± 10.0L

Độ chính xác thể tích: ± 3% hoặc ±  0.05L

Có tích hợp máy in bên trong

Phương pháp in: In nhiệt 

Số liệu lưu trong thẻ nhớ: hơn 1000 bệnh nhân

Các thông số đo cơ bản:

Dung tích sống chậm: 6 thông số bao gồm SVC, IC, TV, IRV, VC/HT, ERV

 Dung tích sống gắng sức: 48 thông số bao gồm FVC, FEV0.5, FEV1.0, FEV3.0, FEV6.0, FEV0.5%, FEV1/FVC, FEV1/SVC, FEV 3.0%, FEV 6.0%, FVC/HT, FEV1/HT, FEV1/VCpr, MMEF, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF90, FEF50/FEF75, PEF/HT, PEF25/HT, FEF50/HT, FEF75/HT, FEF75-85, FEF200-1200, MTC75-50, MTC50-25, MTC25-RV, MTCR, OI, ATI, PEF time, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1.0, FIV1/FVC, FIV1/FIVC, PIF, FIF50, FEF50/FIF50, FIF50/FEF50, CVI, MVV43, FVC+FEV1

Có thể kết nối List qua cổng LAN

Thông khí chủ động tối đa: 5 thông số bao gồm MVV, TV, RR, MVV/BSA, AVI
	Cái
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	Monitor theo dõi chức năng sống 5 thông số
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I.Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 máy

Cáp điện tim loại 5 điện cực (ECG): 01 bộ

Bộ đo oxy bão hòa trong máu (SpO2): 01 bộ

Bộ đo huyết áp không xâm lấn (NIBP): 01 bộ

Đầu đo nhiệt độ (TEMP): 01 bộ

Dây nguồn: 01 cái

Pin kèm theo máy: 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ

II. Thông số kỹ thuật

ST & Phân tích rối loạn nhịp tim

- SpO2 hỗ trợ PVI và PI, truyền dịch thấp 0.2%

- SpO2 mạch điều biến xung (Pitch Tone)

*) Đặc điểm kỹ thuật 

Màn hình tối thiểu 15.6” TFT độ phân giải: 1366 x 768 pixel

- Số đường: ≥ 10 dạng sóng

ECG

- Loại đạo trình: 3-đạo trình, 5- đạo trình

- Độ nhạy màn hình: 2,5 mm / mV (× 0,25), 5 mm / mV (× 0,5), 10 mm / mV (× 1.0), 20 mm / mV (× 2.0)

- Tốc độ quét sóng: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s

- Băng thông

  + Chế độ chẩn đoán: 0,05Hz ~ 100Hz

  + Chế độ theo dõi: 0,5Hz ~ 40Hz

  + Chế độ phẫu thuật: 1Hz ~ 20Hz

  + Chế độ lọc: 5Hz ~ 20Hz

  + Trở kháng đầu vào chênh lệch> 5 MΩ

- Dải điện áp phân cực điện cực: ± 400 mV  

- Thời gian phục hồi cơ bản. <3 s sau khi khử rung (ở chế độ theo dõi và phẫu thuật)

- Độ chính xác ±3%

RESP

- Phương pháp đo: Điện sinh học lồng ngực

- Tần số thở: 0 - 150 bpm

- Dải trở kháng hô hấp: 0,5-5

- Tốc độ quét: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s

TEMP – Nhiệt độ

- Độ chính xác: ± 0,1 ° C hoặc ± 0,2 ° C ° F (không có đầu dò)

- Dải đo: 5 ~ 50 ° C (41 ~ 122 ° F)

- Số kênh: 2 kênh

- Độ phân giải: 0,1 ° C

SpO2

- Phạm vi đo: 0-100%

- Độ chia: 1%

- Độ chính xác: ± 2% (70-100%, Người lớn / Trẻ em); ± 3% (70-100%, Trẻ sơ sinh); 0-69%, không xác định

Pulse Rate – Nhịp tim 

- Phạm vi: 30 ~ 254 bpm

- Độ phân giải: 1bpm

- Độ chính xác:

± 2bpm (không chuyển động)

± 5bpm (chuyển động)

NIBP 

- Phương pháp đo: Phương pháp dao động tự động

- Chế độ hoạt động: Bằng tay, tự động, liên tục

- Thời gian đo điển hình: 20 ~ 40 s

- Dải huyết áp tâm thu:

  + Người lớn 40-270

  + Trẻ em 40-200

+ Sơ sinh 40-135

- Dải áp suất tâm trương:

  + Người lớn 10-210

  + Trẻ em 10-150

  + Sơ sinh 10-95

- Phạm vi áp lực trung bình:

  + Người lớn 20-230

  + Trẻ em 20-165

  + Sơ sinh 20-105

- Độ phân giải: 1 mmHg

- Khoảng thời gian: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 phút
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	Máy hút đờm dãi
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 chiếc.

Bình chứa dịch bằng thủy tinh: 02 bình

Phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ

Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ

II. Thông số kỹ thuật

Điện vào: 180VA

Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz

Chân không tối đa:≥80kPa

Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa

 Dòng khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg)

 Mức âm thanh:≤60dB(A)

Bình hút(thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình

Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục cùng với tải gián đoạn. Thời gian làm việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50%

Phân loại điện: Thiết bị loại I, ứng dụng nhóm B 
	Cái
	3

	13 
	Máy mài răng
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

Nguồn : 220V/50Hz

Tần số : 26kHz ~ 33kHz

Tốc độ tối đa : 35.000 vòng/phút.

Cấu hình gồm : máy, pedan, tay motor, giá đỡ
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	Máy điện châm
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 cái

Dây nguồn chuyển đổi dòng điện: 01 cái 

Bộ điện cực cao su chì và điện cực dán: 01 bộ

Bộ dây châm cứu kèm kẹp cá sấu kết hợp: 05 bộ

Bộ dây kết hợp miếng dán: 01 bộ

Bút dò huyệt: 01 cái

Hướng dẫn sử dụng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

II. Thông số kỹ thuật

Điện trị liệu xung có thể tạo ra các dạng sóng: sóng liên tục, sóng không liên tục, sóng nén, sóng dao động và sóng bắt đầu / dừng.

Tần số xung của sóng cơ bản là từ ( 1 ± 0.5 ) Hz đến (100 ± 10 ) Hz và độ rộng của nó là ( 0,5 ± 0.15 ) ms.

Phạm vi điện áp nguồn phù hợp: AC 110~240V, 50Hz; DC 9V ± 5%.

Công suất đầu vào: ≤ 20 VA ± 15%; cầu chì : 0.5A.

Công suất tiêu thụ : 2W

Sáu kênh đầu ra, kích thích 12 huyệt cùng lúc

Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là từ 0 ~ 60 phút ±10%

Âm thanh báo hiệu khi hết thời gian làm việc.
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	Máy hút ẩm
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

Thông số kỹ thuật

 Công suất hút ẩm 18 lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)

Bồn chứa nước thải: 3.0 lít

Nguồn điện: 220V / 50Hz

Lưu lượng khí: khoảng 150 m3 / h.

Diện tích sử dụng: 20-40m2

Điều kiện hoạt động: 5°C - 38°C 

Bộ hẹn giờ từ 1-24 giờ

Độ ồn:≤ 41dB ( A )

Chất làm lạnh: R134A
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	Xe đẩy tiêm 3 tầng
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

Thông số kỹ thuật

Kích thước của xe: DxRxC: 840 x 495 x 960 (±5 mm)

Khung xe được làm bằng thanh nhôm (hoặc thép đúc định hình đảm bảo độ bền chắc và thẩm mỹ, an toàn với người sử dụng

Mặt xe được làm bằng nhựa đúc nguyên khối , có lan can bằng inox¢ 12.7 cao khoảng 70 mm

Ngăn kéo được làm bằng thép sơn tĩnh điện , bên trong có chia khay lớn thành nhiều khay nhỏ

Xe có 1 ngăn kéo cao khoảng 115mm

Thùng nhựa đựng rác thải y tế 02 cái

Xe có 02 xô nhựa 1,5 lit

Xe có 04 bánh xe (02 bánh có khóa)
	Cái
	6

	17 
	Máy massage cầm tay
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.

I. Cấu hình cung cấp

Máy chính: 01 cái

Dây nguồn: 01 cái

II. Thông số kỹ thuật

Hoạt động: Có thể kiểm soát được tốc độ masage rung, có thể di động

Dây cắm: dài khoảng 2.2m

Nguồn điện: AC 220V 50/60Hz

Công suất tiêu thụ định mức: 38W/36W – định mức 10 phút.

Tác dụng: Giảm mệt mỏi, giãn cơ, giảm đau cơ
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	Khoan xương điện cầm tay
	YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% 
- Nguồn cung cấp: Pin  
- Môi trường hoạt động: 
- Nhiệt  độ tối đa: ≥30°C 
- Độ ẩm tối đa: ≥70% 
YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Máy khoan xương(pin) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: 
- Máy chính: 01 máy 
- Bộ sạc pin: 01 Cái 
- Đầu khoan: 01 cái 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ 
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 
- Tốc độ quay tối đa:: ≥  ≥ 600 rpm
- Mô-men xoắn: ≥ 3 Nm 
- Công suất: ≥ 85 W 
- Độ ồn: ≤ 65dB 
- Hấp tiệt trùng được ở 135°C ± 5% 
YÊU CẦU KHÁC
- Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng 
- Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với 
bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất
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1.3. Các yêu cầu khác

Hàng mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở đi

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Toàn bộ hàng hóa cung cấp
1

